
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 03 Nguyễn Du, KP Hồng Lan, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

8.000.000.000 VNĐ

04/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ XKLĐ HỢP TÁC GIÁO DỤC NGHỀ 
NGHIỆP QUỐC TẾ KIM LOAN

3502498754

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Chi tiết Các dịch vụ kèm (gia sư); giáo dục dự bị các 
trung tâm dạy học có các khóa học dành riêng cho học sinh 
yếu kém; Các khóa dạy về phê bình đánh gia chuyên môn; dạy 
ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; dạy đọc nhanh; đào tạo 
về sự sống; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; dạy máy 
tính.

8560

2. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

3. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn du học và XKLĐ

7020(Chính)

4. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ XKLĐ 
HỢP TÁC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ KIM LOAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM LOAN INTERNATIONAL 
PROFESSIONAL EDUCATION COOPERATION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: IPECC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0944 197 625
Email: loannguyen97625@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 077172000177

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 03 Nguyễn Du, KP Hồng Lan, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu 
Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 03 Nguyễn Du, KP Hồng Lan, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

NGUYỄN THỊ KIM LOAN Nữ
25/01/1972 Kinh Việt Nam

28/06/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077172000177
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 03 Nguyễn Du, KP Hồng Lan, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu 
Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 03 Nguyễn Du, KP Hồng Lan, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ KIM LOAN Nữ

25/01/1972 Kinh Việt Nam

28/06/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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